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	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Phân loại đối tượng

	
	
	
	

	1 2
	Nguyễn Văn Thái
	Ủy viên BCH Đoàn TN Công ty; Cán bộ kỹ thuật Phòng Kỹ thuật - Điều độ sản xuất, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Lào Cai
	Công nhân khai thác

	2 
	Vũ Văn Đại
	KTV- Xưởng Luyện Gang –Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Lào Cai
	Công nhân

	3 
	Đỗ Thanh Kiên
	Trưởng  phòng KDTH, Bí thư chi đoàn Điện lực Thuận Châu – Công ty Điện lực Sơn La.
	Công nhân điện

	4 
	Nguyễn Văn Đức
	Bí thư Đoàn Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái 
	Kỹ sư

	5 
	Nông Văn Thuyết
	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Vật tư, phó Bí thư chi bộ 2, Bí thư Đoàn TN Công ty CP mía đường Cao Bằng.
	Kỹ thuật viên

	6 
	Đào Thanh Tuấn
	Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Công ty Than Khánh Hòa - Bí thư Đoàn thanh Niên phân xưởng Khai thác Lộ Thiên - Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
	Công nhân sửa chữa máy 

	7 
	Trần Anh Tiến
	Phòng Cơ điện Nhà máy Cán thép Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.
	Thợ cơ khí

	8 
	Vũ Nguyễn Tuấn Anh
	Công ty Nhiệt điện Na Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
	Công nhân kỹ thuật điện

	9 
	Đinh Nhữ Anh
	Công ty Điện  lực Tuyên Quang
	Công nhân

	10 
	Nguyễn Đức Điển
	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ.
	Công nhân

	11 
	Hoàng Trung Thủy
	Công ty cổ phần gạch men TASA, Phú Thọ
	Công nhân

	12 1
	Trần Minh Tuấn
	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ – Công ty Than Quang Hanh – TKV, Quảng Ninh
	Công nhân

	13 1
	Vũ Hồng Thuấn
	Kỹ sư C&I, Phân xưởng Vận hành - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Quảng Ninh
	Kỹ sư vận hành

	14 
	Phạm Văn Huyên
	Xưởng Cơ khí - Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin, Quảng Ninh
	Công nhân kỹ thuật

	15 
	Nguyễn Văn Thuận
	Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Bắc Ninh
	Sinh viên nghề

	16 
	Đặng Văn Tiên
	Nghề truyền thống nặn tò he Hà Nội
	Nghệ nhân nặn Tò he

	17 3
	Trần Quang Huy
	Đội Sửa chữa Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Hải Phòng
	Công nhân

	18 
	Đỗ Quang Linh
	Công ty SX Thép Úc SSE, Hải Phòng
	Công nhân

	19 
	Nguyễn Xuân Truyền
	Phân xưởng Lá cực - Công ty CP ắcquy Tia Sáng, Hải Phòng
	Công nhân

	20 
	Nguyễn Anh Quý
	Thợ chuyên ngành 2 – Hệ thống điều khiển tự động, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An, Nghệ An
	Công nhân

	21 
	Dương Mạnh Cường
	Công ty TNHH Việt Lào – Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
	Công nhân


	22 
	Trần Đức Thuận
	Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp & Thương mại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
	Công nhân 

	23 
	Võ Thị Phương Mai
	Công ty Điện lực Ninh Thuận, Ninh Thuận
	Kỹ sư điện

	24 
	Đổng Lưu Thiên
	Chi nhánh Điện lực Thuận Bắc – Công ty Điện lực Ninh Thuận, Ninh Thuận
	Công nhân 

	25 
	Đinh Văn Huy
	XN cơ giới nông nghiệp, Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
	Kỹ sư

	26 
	Phan Phước Tuấn
	Thợ điêu khắc gỗ nghệ thuật Thị đoàn Điện Bàn, Quảng Nam
	Thợ điêu khắc gỗ nghệ thuật

	27 
	Y Duy Byă
	Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc VNPT Đắk Lắk, Đắk Lắk
	Kỹ sư

	28 
	Trần Vũ Trường
	Phòng KTCN Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng –Lâm Đồng.
	Kỹ sư luyện kim

	29 
	Trần Quốc Toản
	Quản Đốc cơ khí – Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, huyện Vĩnh Cửu; Phó Bí thư chi đoàn Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, Đồng Nai.
	Kỹ sư

	30 
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	Công ty CP May Bình Thuận Nhà Bè, Bình Thuận
	Công nhân

	31 
	Lê Phước Hưng
	Công ty cổ phần Thực Phẩm Cholimex, Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
	Công nhân 

	32 
	Nguyễn Nam Mạnh
	Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA), Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân 

	33 
	Nguyễn Tiến Nhứt
	Phó bí thư chi đoàn Chi nhánh Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV, Xí nghiệp ô tô Toyota Bến Thành, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV, TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân lao động

	34 
	Nguyễn Ngọc Luôn
	Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Giày Thiên Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân 

	35 
	Phan Thanh Tiệp
	Bí thư chi đoàn xí nghiệp 1, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu May Phương Nam, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân 

	36 
	Lê Văn Thiện
	Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim (Quận Bình Thạnh), TP. Hồ Chí Minh
	Công nhân Hàn

	37 
	Huỳnh  Thanh Trà
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW tại TP. Hồ Chí Minh.
	Kỹ thuật viên

	38 
	Lê Văn Pháp
	Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô Isuzu An lạc, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV, TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật viên

	39 
	Nguyễn Thành Tuấn
	Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô Isuzu An lạc, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV, TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ thuật viên

	40 
	Nguyễn Ngọc Chiến
	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV;  Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Cảng Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ sư

	41 
	Lê Đức Anh
	Công ty cổ phần Thực Phẩm Cholimex, Khối Doanh nghiệp Thành phố;  Phó Bí thư Đoàn Cty Cholimex, TP. Hồ Chí Minh
	Kỹ sư

	42 
	Nguyễn Minh Trung
	Công ty Điện lực Đồng Tháp
	Kỹ sư CNTT  

	43 
	Đào Vương Phú Bình
	Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang – Nhà máy Xi măng An Giang, An Giang
	Kỹ sư cơ điện tử

	44 
	Lê Thành Nghĩa
	Tổ Sửa chữa Tua bin khí, Phân Xưởng Sửa Chữa Cơ -Nhiệt, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2, Cần Thơ
	Công nhân

	45 
	Đặng Anh Hoài
	Trung úy chuyên nghiệp, thợ sửa chữa VTĐ, xưởng X89, Bộ Tham mưu, QK1, Ban Thanh niên Quân Đội
	Công nhân

	46 
	Tống Xuân Tuyến
	Xí nghiệp Vật liệu nổ,

(Ban Thanh niên Quân Đội)
	Công nhân

	47 
	Phan Văn Hồng Thắng
	Cổ phần thép tấm lá Thống Nhất thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương
	Kỹ sư điện

	48 
	Lưu Đức Hải
	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư cơ khí

	49 
	Hoàng Công Quân
	Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí, Vietsovpetro, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư Tự động hóa

	50 
	Hồ Tấn Thuận
	Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư 

	51 
	Nguyễn Văn Dũng
	Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư Công nghệ 

	52 
	Nguyễn Tuấn Việt
	Phòng KTBD,

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư 

	53 
	Nguyễn Anh Khoa
	Xưởng Cơ Khí, 

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư Cơ Khí

	54 
	Đinh Hoàng Long
	Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kĩ sư Hóa dầu

	55 
	Trương Trung Dũng
	Phó Phòng Quản lý vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Kỹ sư Khoan Khai Thác dầu khí

	56 
	Phan Anh Ngọc
	Đoàn viên Chi đoàn Khối Sản xuất Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC,

 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.
	Công nhân Hàn

	57 
	Bùi Văn Kiên
	Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, Tập đoàn Cao su Việt Nam
	Công nhân khai thác

	58 
	Bùi Văn Quý
	Công ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang, Tập đoàn Cao su Việt Nam
	Công nhân khai thác

	59 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Công ty TNHH MTV Cao Su Lộc Ninh, Tập đoàn Cao su Việt Nam
	Công nhân khai thác

	60 
	Nhữ Thị Trang
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội 
	Sinh viên

	61 
	Trần Nguyễn Bá Phước
	Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh
	Sinh viên

	62 
	Vũ Hoàng Trinh
	Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	Học sinh

	63 
	Chu Văn Tươi
	Trường CĐ Cơ điện Hà Nội
	Học sinh

	64 
	Nguyễn Tất Toại
	Viện đào tạo Kỹ năng nghề DENSO Việt Nam
	Sinh viên

	65 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Sinh viên
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